
1

A TỔ CHỨC

I Huyện Sơn Dương   

1 Công ty TNHH LN Sơn Dương Nguyễn Hồng Thái Thôn Đồng Bèn, xã Thượng Ấm 0969.929.868

2 Công ty TNHH LN Sơn Dương Nguyễn Hồng Thái Thôn Cầu Kỳ, xã Tâm Đa 0969.929.868

II Huyện Yên Sơn

1 Công ty TNHH LN Yên Sơn Trần Xuân Quảng Thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn 0333.177.872

III TP. Tuyên Quang

1
Công ty CP đầu tư DVTM Lâm 

nghiệp Long Bình An
Nguyễn Văn Thường Tổ 9, phường Đội Cấn 0911.868.340

2 Công ty CP TNHH LNTuyên Bình Nguyễn Ngọc Tháp Xóm 3, xã Tràng Đà 0888.285.588

3

Trung tâm Thực nghiệm thực hành 

và Chuyển giao khoa học công 

nghệ, Trường Đại học Tân Trào

Phạm Thị Mai Trang Tổ 5, phường Ỷ La 0982500522

IV Huyện Hàm Yên

1
Trung tâm Nghiên cứu và Thực 

nghiệm cây NLG Hàm Yên
Hoàng Minh Đức TDP Tân Trung, thị trấn Tân Yên 0372.076.866

2 Công ty lâm nghiệp Hàm Yên Nguyễn Văn Hiếu TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên 0985.983.909

3 Công ty lâm nghiệp Tân Thành Nguyễn Văn Hiếu Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành 0985.983.909

4 Công ty lâm nghiệp Tân Phong Nguyễn Văn Phú Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên 0979.074.000

V Huyện Chiêm Hoá

1
Vườn ươm đội 475 - Công ty 

TNHH lâm nghiệp Chiêm Hóa
Phạm Anh Tuấn Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc 0983.537.516

VI Huyện Na Hang  

1 HTX Nông nghiệp Việt Phú Huỳnh Thiên Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú 0976.814.424

2
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn 

Trang
Đặng Văn Dấu Thôn Phia Chang, xã Sơn Phú 0969.822.629

3 HTX Nông nghiệp Thượng Nông Hoàng Văn Núi Thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông 0978.719.361

4 HTX Vinh Huệ Bùi Đức Vinh Thôn Nà Chao, xã Năng Khả 0982.417.866

VII Huyện Lâm Bình  

B HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

I Huyện Sơn Dương

1
Khổng Ngọc Ninh 

(Phạm Thị Lý)
Khổng Ngọc Ninh Thôn Đồng Dài, xã Thượng Ấm 0973.692.261

2 Phạm Đình Giang Phạm Đình Giang Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0382.361.820

3 Phạm Đức Tính Phạm Đức Tính Thôn Đồng Bèn II, xã Thượng Ấm 0989.800.947

4 Nguyễn Đình Triệu Nguyễn Đình Triệu Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi 0962.118.920

5 Trần Văn Minh Trần Văn Minh Thôn Gò Hu, xã Vĩnh Lợi 0974.224.389

6 Phạm Đình Sơn Phạm Đình Sơn Thôn An Hoà, xã Vĩnh Lợi 0375.767.754

7 Nguyễn Khắc Tuấn Nguyễn Khắc Tuấn Thôn Đá Trơn, xã Đông Thọ 0967.110.399

8 Hoàng Văn Lập Hoàng Văn Lập Thôn Đá Trơn, xã Đông Thọ 0977.628.778

9 Đoàn Thế Minh Đoàn Thế Minh Thôn Đá Trơn, xã Đông Thọ 0975.493.950

Chủ cơ sở
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10 Triệu Văn Đoan Triệu Văn Đoan Thôn Tân Thượng, xã Lương Thiện 0367.029.350

II Huyện Yên Sơn

1 Lưu Thị Huế Lưu Thị Huế Thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn 0366.782.317

2 Lương Thị Thanh Lương Thị Thanh Thôn Nà Ho, xã Trung Sơn 0355.804.179

3 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan 0355.349.805

4 Vũ Đức Thắng Vũ Đức Thắng Thôn 6, xã Tân Tiến 0386.132.329

5 Lê Xuân Hùng Lê Xuân Hùng Thôn Hòa Bình, xã Đội Bình 0987.491.540

6 Lê Văn Tuấn Lê Văn Tuấn Thôn Hòa Bình, xã Đội Bình 0977.419.012

7 Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu Thôn Hòa Bình, xã Đội Bình 0976.295.285

8 Hoàng Thị Huy Hoàng Thị Huy Thôn Hòa Bình, xã Đội Bình 0857.871.788

9 Nguyễn Kim Mạnh Nguyễn Kim Mạnh Thôn Hòa Bình, xã Đội Bình 0359.996.039

10 Nguyễn Hữu Sang Nguyễn Hữu Sang Thôn Tân Bình, xã Đội Bình

11 Phạm Văn Hoàng Phạm Văn Hoàng Thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân 0362.820.432

12 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Hữu Tuấn Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng 0984.009.938

13 Ma Thị Nhường Ma Thị Nhường Thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn 0399.588.133

14 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Thôn Khuân Điển, xã Kim Quan 0964.494.453

15 Vương Văn Tinh Vương Văn Tinh Thôn Khuân Điển, xã Kim Quan 0352.343.345

16 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng Thôn Khuân Điển, xã Kim Quan 0975.218.589

17 Ngô Thị Phương Ngô Thị Phương Thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn 0333.177.872

III TP. Tuyên Quang  

1 Nguyễn Hồng Thanh Nguyễn Hồng Thanh Xóm 4, xã Tràng Đà 0376.420.115

2 Đoàn thị Liên Đoàn Thị Liên Xóm 3, xã Tràng Đà 0399.306.530

3 Lê Văn Khuynh Lê Văn Khuynh Tổ 1, phường Ỷ La 0972.035.789

4 Đinh Thị Hải Yến Đinh Thị Hải Yến Xóm 3, xã Tràng Đà 0966.208.962

IV Huyện Hàm Yên

1 Phạm Thị Huyền Phạm Thị Huyền Thôn 4 Làng Bát, xã Tân Thành 0982722935

2 Vũ Thị Hiên Vũ Thị Hiên Tổ DP Tân Quang, thị trấn Tân Yên 0902091807

3 Trịnh Thị Nguyệt Trịnh Thị Nguyệt Tổ DP Tân Quang, thị trấn Tân Yên 0902091807

4 Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Xuân Trường Tổ DP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên 0988704534

5 Trần Minh Học Trần Minh Học Tổ DP Tân Yên, thị trấn Tân Yên 0365968403

6 Phạm Thị Hằng Phạm Thị Hằng Tổ DP Tân Yên, thị trấn Tân Yên 0388419149

7 Vũ Kim Thanh Vũ Kim Thanh Tổ DP Tân Yên, thị trấn Tân Yên 0983099335

Đinh Minh Phương Tổ DP Tân Trung, thị trấn Tân Yên 0327938136

Đinh Minh Phương Tổ DP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên 0354272477

9
Phạm Ngọc Hảo 

(Đặng Ngọc Liên)

Phạm Ngọc Hảo 

(Đặng Ngọc Liên)
Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0386794062

10 Phạm Thị Nhung Phạm Thị Nhung Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0398379287

11 Mè Thị Hạnh Mè Thị Hạnh Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0396531158

12 Lê Thị Son Lê Thị Son Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0395900117

8 Đinh Minh Phương
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13 Nguyễn Hồng Thịnh Nguyễn Hồng Thịnh Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0985304589

14 Hoàng Tiểu Thụy Hoàng Tiểu Thụy Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0389338049

15 Cao Mạnh Cường Cao Mạnh Cường Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh 0985173999

16 Nguyễn Văn Vững Nguyễn Văn Vững Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh 0363393397

17 Hà Trọng Hinh Hà Trọng Hinh Thôn Lập Thành, xã Đức Ninh 0975933562

18 Hoàng Quốc Lập Hoàng Quốc Lập Thôn Loa,  xã Thành Long 0984638549

19 Dương Thị Loan Dương Thị Loan Thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú 0327938136

20 Tạ Tiệp Khắc Tạ Tiệp Khắc Thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú 0354272477

21 Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Quyền Thôn Làng Soi, xã Yên Phú 0393377316

V Huyện Chiêm Hoá

1 Hà Điệt Hà Văn Điệt Thôn Phúc Tâm, Phúc Thịnh 0382.175.529

2 Minh Nhật Nguyễn Minh Nhật Thôn Phúc Tâm, Phúc Thịnh 0968.811.132

3 Nhà vườn Kiến Vi Hoàng văn Kiến Thôn Tụ, Phúc Thịnh 0354.454.789

4 Nhà vườn Xuân Thức Lương Văn Thức Thôn Tụ, Phúc Thịnh 0969.538.196

5 Phương Thúy Nguyễn Thị Thúy Thôn Hòa Đa, Phúc Thịnh 0987.739.269

6 Phạm Văn Bắc Phạm Văn Bắc Thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên 0375.555.556

7 Lăng Đình  Hưng Lăng Văn Hùng Thôn Chắng Hạ, xã Hòa An 0375.770.020

8 Đỗ Thị Thúy Đỗ Thị Thúy Đầm Hồng 2, Ngọc Hội 0963.912.899

9 Hoàng Minh Xuân Hoàng Minh Xuân Thôn Khun Vai, xã Phú Bình 0336.336.273

10 Quan Thị Quỳnh Quan Thị Quỳnh Thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang 0977.895.889

11 Hà Nhân Đạt Hà Nhân Đạt Thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang 0968.104.259

VI Huyện Na Hang

1 Quan Thị Lan Quan Thị Lan TDP 7, thị trấn Na Hang 0345.552.751

2 Ma Thị Thắm Ma Thị Thắm TDP 7, thị trấn Na Hang 0368.932.359

3 Bằng Hoa Hoàng Thị Hoa TDP 7, thị trấn Na Hang 0379.541.913

4 Tùng Thải Hoàng Thị Thải TDP 7, thị trấn Na Hang 0974.463.511

5 Bà Sâm Trịnh Thị Sâm TDP 7, thị trấn Na Hang 0354.183.508

6 Công Hóa Nguyễn Văn Công TDP 7, thị trấn Na Hang 0386.141.956

7 Dự Bóng Nguyễn Văn Bóng TDP 7, thị trấn Na Hang 0353.159.796

8 Linh Tuyết Phùng Mạnh Linh TDP 7, thị trấn Na Hang 0388.469.492

9 Én Thật Đặng Quang Thật TDP 7, thị trấn Na Hang 0399.168.365

10 Nông Văn Tiệp Nông Văn Tiệp Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú 0973.344.076

11 Cơ sở Nguyễn Thị Tuế Nguyễn Thị Tuế Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa 0964.566.497

VII Huyện Lâm Bình

1 Tâm Anh Ma Công tín Thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang 0358.069.495

2 Phạm Văn Lại Phạm Văn Lại Thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang 0335.823.758


